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Tổ chức giám định/ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đòan Vinacontrol Dung Quất  

Inspection Body: Vinacontrol Group Corporation 

Vinacontrol Dung Quat 

Mã số/  Code: VIAS 015 

Địa chỉ trụ sở chính/  Ngã 3 khách sạn Đức Long, thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

The head office address: Duc Long Hotel Intersection, Dong Binh village, Binh Chanh commune, 
Binh Son district, Quang Ngai province 

Địa điểm hoạt động/  Ngã 3 khách sạn Đức Long, thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Accredited locations: Duc Long Hotel Intersection, Dong Binh village, Binh Chanh commune, Binh 
Son district, Quang Ngai province 

Điện thoại/ Tel:  (84-255) 6275777                                  

Email: vinacontroldungquat@gmail.com Website:  www.vinacontrol.com.vn 

Loại tổ chức giám định/  
Type of Inspection: Loại A/ Type A 

Người phụ trách/ 
Representative:  Ngô Đức Khanh 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :  

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ scope 

1 Ngô Đức Khanh 
Các chứng thư/ All certificates 

2 Lê Đức Cảm 

 
Hiệu lực công nhận/ 
Period of Validation: 

     20/ 01/ 2025 
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Lĩnh vực 
giám định 

Field of Inspection 

Đối tượng giám định 
Inspection Items 

Nội dung giám định 
Range of Inspection 

Phương pháp,             
quy trình giám định 
Inspection Methods/ 

Procedures 

Định lượng hàng 
hóa 

Determination of 
quantity 

Hàng hóa 

Cargo 

Số lượng, khối lượng theo cân, 
theo mớn 

Quantity, weight by scale, 
weight by draft survey 

KT- PPGĐ02- CT 
KT- PPGĐ03- CT 
KT- PPGĐ04- CT 
KT- PPGĐ05- CT 

10.1KT- PPGĐ58- CT 
10.1KT- PPGĐ59- CT 
10.1KT- PPGĐ60- CT 
10.1KT- PPGĐ61- CT 
10.1KT- PPGĐ62- CT 
10.1KT- PPGĐ63- CT 
10.1KT- PPGĐ64- CT 
10.1KT- PPGĐ65- CT 

10.1KT- PPGĐ65.1- CT 

Hàng hải 

Marine 

Phương tiện vận chuyển 

Means of transportation 

- Kín chắc hầm hàng 

Hold tightness survey 

- Sạch sẽ hầm hàng 

Hold cleanliness survey 

- Niêm phong, kẹp chì 

Sealing plan, 

- Bunker survey 

10.1KT- PPGĐ66- CT 
10.1KT- PPGĐ67- CT 
10.1KT- PPGĐ68- CT 
    KT- HDGĐ08- CT 
10.1KT-PPGD71-CT 

Khí, dầu mỏ và các 
sản phẩm dầu mỏ 

Gas, petroleum and 
petroleum products 

Khí, dầu mỏ và các sản 
phẩm dầu mỏ 

Gas, petroleum ans 
petroleum products 

Số lượng, khối lượng theo thể 
tích, chất lượng (đặc tính hoá, 
lý) 

Quantity, weight by volume, 
quality (chemical, physical 
characteristics) 

10.1KT- PPGĐ58- CT 
10.1KT- PPGĐ59- CT 
10.1KT- PPGĐ60- CT 
10.1KT- PPGĐ61- CT 
10.1KT- PPGĐ62- CT 
10.1KT- PPGĐ63- CT 
10.1KT- PPGĐ64- CT 
10.1KT- PPGĐ85- CT 

TCVN 3569-1993 

Nông sản 

Agricultural 
products 

-Dăm gỗ 

Pulp woodchips 

-  Tinh bột sắn 

Tapioca chips 

- Viên nén gỗ  

Wood pellet 

Lấy mẫu 

Số lượng, khối lượng, chất 
lượng (các đặc tính về quy cách, 
tạp chất, hóa, lý) 

Sampling 

Quantity, weight, quality ( size, 
impurities, chemical, physical 
characteristics) 

KT- PPGĐ02- CT 
KT- PPGĐ03- CT 
KT- PPGĐ04- CT 
KT- PPGĐ08- CT 

10.1KT- PPGĐ47- CT 
10.1KT- PPGĐ65- CT 

10.1KT- PPGĐ65.1- CT 
10.1KT- PPGĐ88- CT 
10.1KT- PPGĐ105- CT 
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Lĩnh vực 
giám định 

Field of Inspection 

Đối tượng giám định 
Inspection Items 

Nội dung giám định 
Range of Inspection 

Phương pháp,             
quy trình giám định 
Inspection Methods/ 

Procedures 

Khoáng sản 

Mineral  

Cát, than đá, boxit, 
zircon, rutil, quặng sắt, 
tràng thạch, florua, 
magan, kẽm, antimon, 
đá vôi,  

Sand, coal, bauxite, 
rutil, iron 
ore,feldspar,floruaspar, 
manganese, zinc, 
antimony, limeston 

Số lượng, khối lượng, chất 
lượng (đặc tính hoá, lý) 

Quantity, weight, quality 
(chemical, physical 
characteristics) 

KT- PPGĐ02- CT 
KT- PPGĐ03- CT 
KT- PPGĐ04- CT 
KT- PPGĐ08- CT 

10.1KT- PPGĐ51- CT 
10.1KT- PPGĐ52- CT 
10.1KT- PPGĐ53- CT 
10.1KT- PPGĐ65- CT 

10.1KT- PPGĐ65.1- CT 
10.1KT- PPGĐ102- CT 

Phương tiện vận tải 
đường bộ 

Transportation 
vehicles 

- Phương tiện 

giao thông đường bộ 

Transportation vehicles 

- Phương tiện thi công 
di động 

Means of construction 

Số lượng, chủng loại, tình trạng, 
xuất xứ, năm sản xuất, phạm vi 
sử dụng, tính đồng bộ, tổn thất 
(tình trạng ngoại quan), chất 
lượng (ngoại quan, thông số kỹ 
thuật, chất lượng còn lại) 

Quantity, specifications, 
condition,  origin, manufactured 
year, field of use , synchronism, 
damage , quality condition 
(visual inspection, technical 
parameters, quality of rest ) 

KT- PPGĐ02- CT 
KT- PPGĐ06- CT 
KT- PPGĐ07- CT 
KT- PPGĐ08- CT 
KT- PPGĐ09- CT 

10.1KT- PPGĐ25- CT 
10.1KT- PPGĐ26- CT 
10.1KT- PPGĐ27- CT 
10.1KT- PPGĐ36- CT 

Máy móc, thiết bị 

Machinery and 
equipment   

Máy móc, thiết bị và 
dây chuyền thiết bị 

Machinery,  Equipment, 
production  lines 

Số lượng, chủng loại/ quy cách, 
tình trạng, năm sản xuất, xuất 
xứ, phạm vi sử dụng, tính đồng 
bộ, tổn thất (tình trạng ngoại 
quan), chất lượng (ngoại quan, 
thông số kỹ thuật), máy thiết bị 
đã qua sử dụng chất lượng theo 
18- 2019/ QĐ TTg 

Quantity, specifications, 
condition, origin,  manufactured 
year, field of use , synchronism, 
damage , quality condition 
(visual inspection, technical 
parameters, quality of rest ), 
used machinery according to 
Decision 18/2019 TTg 

KT- PPGĐ02-CT 
KT- PPGĐ06-CT 
KT- PPGĐ07-CT 
KT- PPGĐ08-CT 
KT- PPGĐ09-CT 

10.1KT- PPGĐ24- CT 
10.1KT- PPGĐ25- CT 
10.1KT- PPGĐ26- CT 
10.1KT- PPGĐ27- CT 
10.1KT- PPGĐ28- CT 
10.1KT- PPGĐ29- CT 
10.1KT- PPGĐ96- CT 
10.1KT- PPGĐ101- CT 
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Lĩnh vực 
giám định 

Field of Inspection 

Đối tượng giám định 
Inspection Items 

Nội dung giám định 
Range of Inspection 

Phương pháp,             
quy trình giám định 
Inspection Methods/ 

Procedures 

Vật liệu xây dựng 

Construction 
materials 

Đá dăm 

Granite crushed stone 

Số lượng, khối lượng, chất 
lượng (đặc tính hoá, lý) 

Quantity, weight, quality                
(chemical, physical 
characteristics)  

KT-PPGĐ02-CT 
KT-PPGĐ03-CT 
KT-PPGĐ04-CT  
KT-PPGĐ08-CT 

10.1KT-PPGĐ65-CT 
10.1KT-PPGĐ65.1-CT 

 
Ghi chú/ Note: 
KT-PPGĐ xx -CT: Quy trình giám định do đơn vị xây dựng / Vinacontrol’s developed inspection procedures 

 


